～で世界 (せかい)を語 (かた)ろう～ 第 (だい)２６回 (かい) 外国人 (がいこくじん)に (る)よるスピーチコンテスト (すぴーちこんてすと)	　申込 (もうしこみ)用紙 (ようし)
～Let’s talk about the world in Kagoshima～ The 26th Japanese Speech Contest for Foreign Nationals	　Application Form
～在鹿儿岛讲述世界～ 第26届 外国人日语演讲比赛				　报名表
~가고시마에서 세계를 말하자~제26회 외국인 대상 일본어 스피치 콘테스트	　신청서
~Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho người nước ngoài lần thứ 26                       Mẫu đăng ký
với chủ đề “Kể với Kagoshima về thế giới của bạn”
	フリガナ (ふりがな)

	氏名 (しめい)/Name/姓名/성명/Họ tên


	郵 (ゆう)便 (びん)番 (ばん)号 (ごう)/ Postal code/ 邮编/Mã bưu điện 〒
住所 (じゅうしょ)/Address/住址/주소/Địa chỉ


	年齢 (ねんれい)/Age/年龄/연령/Tuổi
(2021.1.30現在 (げんざい) / as of 2021.1.30
截至2021.1.30 / 2021.1.30현재/
Tại thời điểm ngày 30/1/2021)


	電話番号 (でんわばんごう)/Phone Number/电话号码/전화번호/Số điện thoại cố định
携帯 (けいたい)番号 (ばんごう)/Mobile Number/手机号码/휴대폰 번호/Số điện thoại di động
E-mail address:

	学 (がっ)校名 (こうめい)･又 (また)は職業 (しょくぎょう)/School Name and Year (or) Occupation/学校名･年级或职业/학교명 및 학년, 직업/Tên trường, sinh viên năm thứ mấy, nghề nghiệp


	国籍 (こくせき)/Nationality/국적/Quốc tịch

	在日 (ざいにち)年数 (ねんすう)/Length of residence in Japan/일본 체류기간/
Số năm cư trú tại Nhật
(2021.1.30現在 (げんざい) / as of 2021.1.30
截至2021.1.30/ 2021.1.30현재/Tại thời điểm 30/1/2021)

	スピーチタイトル (すぴーちたいとる)/Speech Title/演讲题目/제목/Tên chủ đề
(タイトル (たいとる)はのみ/Japanese Title-only/题目请用日语填写/일본어로 적어 주세요/
Tên chủ đề bằng tiếng Nhật)




公 (こう)益 (えき)財 (ざい)団 (だん)法 (ほう)人 (じん)鹿 (か)児 (ご)島 (しま)県 (けん)国 (こく)際 (さい)交 (こう)流 (りゅう)協 (きょう)会 (かい)  （担 (たん)当 (とう)：向井 (むかい)）
〒892-0816　鹿 (か)児 (ご)島 (しま)市 (し)山 (やま)下 (した)町 (ちょう)14-50　かごしま県 (けん)民 (みん)交 (こう)流 (りゅう)セ (せ)ン (ん)タ (た)ー (ー)　１階 (かい)
TEL:099-221-6620　FAX:099-221-6643　E-mail: kia8@kiaweb.or.jp

